
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5A Phố Hoàng Ngọc Phách, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

08/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP XUÂN GIAO

0110244457

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP XUÂN GIAO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN GIAO SYNTHETIC COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0352305554
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán buôn 
hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và 
bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán 
buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

3. Quảng cáo 7310

4. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

5. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

6. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

7. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

8. In ấn 1811(Chính)

9. Dịch vụ liên quan đến in 1812

10. Sao chép bản ghi các loại 1820

11. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

12. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

13. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

14. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001066005578

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 62 Phố Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 62 Phố Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

TÔ XUÂN GIAO Nam
15/11/1966 Kinh Việt Nam

13/01/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001066005578
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 62 Phố Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 62 Phố Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TÔ XUÂN GIAO Nam

15/11/1966 Kinh Việt Nam

13/01/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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